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  TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG- – LỚP 2A5 
TUẦN HỌC THỨ 27                                   Từ ngày: 24/3/2025 - Đến ngày: 28/3/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

24/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 79 HĐTN Văn nghệ chủ đề Yêu quý mẹ và cô giáo  

2 261 Tiếng Việt ÔTgiữa học kì 2 (tiết 1) Tivi, thẻ từ 

3 262 Tiếng Việt ÔTgiữa học kì 2 (tiết 2) Tivi 

4 131 Toán Luyện tập( Tiết 2/3) Tivi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 27 ĐSTV Dẫn nhồi bóng tại chỗ  

2 53 GDTC Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề  

3  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng viết Bảng phụ 

3 

25/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 263 Tiếng Việt ÔTgiữa học kì 2 (tiết 3) Tivi , chữ mẫu 

2 132 Toán Luyện tập( Tiết 2/3) Tivi 

3  Tiếng Anh   

4  TC T. Anh   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 264 Tiếng Việt ÔTgiữa học kì 2 (tiết 4) Tivi 

2 27 Âm nhạc   

3  KNS Bài 3: Kĩ năng quan tâm, giúp đỡ bạn( tiết 2) Bảng phụ 

4 

26/3 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 265 Tiếng Việt ÔTgiữa học kì 2 (tiết 5)  

2 266 Tiếng Việt ÔTgiữa học kì 2 (tiết 6)  

3 54 GDTC Dẫn nhồi bóng tại chỗ  

4 27 Mĩ thuật Khu rừng thân thiện (T1)  

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 133 Toán Ki-lô-mét ( Tiết 3/3)  

2 53 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp - Tiết 2/2  

3 80 HĐTN Chia sẻ khó khăn với người khuyết tật  

5 

27/3 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 267 Tiếng Việt ÔTgiữa học kì 2 (tiết 7) Tivi, Bảng phụ 

2  Tiếng Anh   

3  TC - GDTC   

4 134 Toán Giới thiệu tiền Việt Nam( Tiết 1/1) Tivi 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 268 Tiếng Việt ÔTgiữa học kì 2 (tiết 8) Tivi 

2  Đạo đức Thực hành kĩ năng giữa HKII Tivi, Bảng phụ 

3  
Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng tính Tivi 

6 

28/3 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1 269 Tiếng Việt ÔTgiữa học kì 2 (tiết 9) Tivi, Bảng phụ 

2 135 Toán Thực hành và trải nghiệm đo độ dài( Tiết 1/2) Tivi 

3  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng đọc Bảng phụ 

4 54 TNXH Tìm hiểu cơ quan bài tiết nước tiểu- Tiết 1/2 Tivi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 230 Tiếng Việt ÔTgiữa học kì 2 (tiết 10) Tivi 

2  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng tính Bảng phụ 

3 81 
HĐTN SHL/SHS: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới. Chia sẻ khó 

khăn với người khuyết tật 

Hoa thi đua 

     Số lượt sử dụng đồ dùng: 24 lượt 

Khối trưởng       Giang Biên, ngày    17   tháng  3   năm 2025 
                                                                                   Giáo viên 2A5 

                                                                                                                                     

                                                             

                                                                                                 

   



  TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A5 
TUẦN HỌC THỨ 28                                   Từ ngày: 31/3/2025 - Đến ngày: 4/4/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

31/3 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 82 
HĐTN Giới thiệu sách theo CĐ “Ước mơ của mẹ”- tên 

sách “Tình yêu bất tận của mẹ”+  

 

2 271 Tiếng Việt Đọc: Những cách chào độc đáo Tivi, thẻ từ 

3 272 Tiếng Việt Đọc: Những cách chào độc đáo Tivi 

4 136 Toán Thực hành và trải nghiệm đo độ dài( Tiết 2/2) Tivi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 28 ĐSTV Đọc sách thư viện  

2 55 GDTC Dẫn bóng di chuyển về phía trước  

3  Rèn kĩ năng HĐTN: Chia sẻ khó khăn với người khuyết tật Bảng phụ 

3 

1/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 273 Tiếng Việt Viết: Chữ hoa A (kiểu 2) Tivi , chữ mẫu 

2 137 Toán Luyện tập( Tiết 1/2) + Tivi 

3  Tiếng Anh   

4  TC T. Anh   

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 274 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Lớp học viết thư. Tivi 

2 28 
Âm nhạc Ôn tập bài hát: Trang trại vui vẻ. Đọc nhạc: Bài số 

4 

 

3  KNS Bài 3: Kĩ năng quan tâm, giúp đỡ bạn( Tiết 1/2) Bảng phụ 

4 

2/4 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1    Tiếng Việt 

HỌC SINH ĐI THAM QUAN  

 

2  Tiếng Việt  

3  GDTC  

4  Mĩ thuật  

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  Toán  

2  TNXH  

3  HĐTN  

5 

3/4 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 277 
Tiếng Việt Luyện tập: Luyện tập sử dụng dấu câu: dấu chấm, 

dấu chấm than, dấu  phẩy. 

Tivi, Bảng phụ 

2  Tiếng Anh   

3  TC - GDTC   

4 138 Toán Luyện tập( Tiết 2/2) Tivi 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 278 
Tiếng Việt Viết: Nghe - viết: Thư viện biết đi.  Phân biệt d/gi, 

ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã. 

Tivi 

2 28 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường (Tiết 1) Tivi, Bảng phụ 

3  
Rèn kĩ năng Đọc: Thư viện biết đi (tiết 1+2) Tivi 

6 

4/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 279 Tiếng Việt LT: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ dùng học tập. Tivi, Bảng phụ 

2 140 
Toán Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000( Tiết 

1/2) 

Tivi 

3  Rèn kĩ năng Luyện tập( Tiết 2/2) Bảng phụ 

4 56 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu - Tiết 1 Tivi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 280 Tiếng Việt Đọc mở rộng Tivi 

2  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng tính Bảng phụ 

3 84 
HĐTN SHL/SHS: Sơ kết tuần + Cảnh đẹp quê em+ Lồng ghép: 

GDĐP- CĐ2: Vườn bách thảo Hà Nội - Tiết 2 

Hoa thi đua 

     Số lượt sử dụng đồ dùng: 20 lượt 

Khối trưởng       Giang Biên, ngày    17   tháng   3   năm 2025 
                                                                                   Giáo viên 2A5 

                                                                                                                                     

                                                             

                                                                                                 

 


